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Số: 13/CT-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013 

 

CHỈ THỊ 

Về việc tập trung cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

của thành phố Hà Nội 

 

Theo kết quả điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2012 Hà Nội đạt 53,4 điểm giảm 

4,9 điểm so với năm 2011 và xếp ở vị trí thứ 51/63 (giảm 15 bậc xếp hạng so với 

năm 2011), nằm ở tốp cuối của hạng khá. 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch 

số 141/KH-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-

2015, để cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, 

kinh doanh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự năng động của lãnh đạo các 

cấp và đội ngũ cán bộ, công chức trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi 

trường đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản 

xuất kinh doanh; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 và là nhiệm vụ 

thường xuyên của Thành phố. Cụ thể như sau: 

I. Các giải pháp chung 

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt tới cán bộ, công chức về nhiệm vụ, giải 

pháp về nâng cao chỉ số PCI trong năm 2013 và các năm tiếp theo. Tập trung cải 

thiện chỉ số PCI trên cơ sở duy trì và cải thiện hơn nữa các chỉ số đã thực hiện tốt, 

chỉ số hiện còn ở mức trung bình, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp trọng 

tâm sau:  

1. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng các kế hoạch chi tiết, biện pháp 
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nâng cao chỉ số PCI theo kế hoạch và chỉ đạo của Thành phố (phụ lục đính 

kèm); tập trung quyết liệt cải thiện 05 chỉ số thành phần xếp hạng thấp năm 2012 

để có chuyển động năm 2013. 

2. Tăng cường cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện tốt việc giải 

quyết thủ tục hành chính, tăng cường thực hiện tốt hơn cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông. Rà soát, bãi bỏ các giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh không cần thiết. Rút ngắn nhất có thể thời gian thực hiện việc cấp giấy 

phép đăng ký sau Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đấu tranh chống các 

biểu hiện tiêu cực, phiền hà, nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2013 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về năm kỷ cương hành chính - 2013. Tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ. 

3. Triển khai nhanh công tác rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách của 

Thành phố theo kế hoạch đã đề ra đảm bảo thông thoáng, phù hợp với các luật, 

nghị định mới ban hành, đặc thù của Hà Nội theo Luật Thủ đô và yêu cầu của 

hội nhập kinh tế quốc tế.  

4. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, triển khai hiệu quả 

Chương trình hành động số 22/CTr-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-

CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ 

đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2013 và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ 

thị trường, giải quyết nợ xấu.  

5. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đăng tải công khai minh 

bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của 

Thành phố và các đơn vị về các quy định của luật pháp, cơ chế chính sách, các 

quy hoạch, kế hoạch, ngân sách, các thủ tục hành chính ...  

II. Các giải pháp cụ thể cải thiện từng chỉ số 

1. Duy trì và cải thiện hơn các chỉ số đã thực hiện tốt, chỉ số hiện đang 

ở mức trung bình: 

a) Chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư,  Sở Công Thương, Sở Tài chính, Cục thuế, 

Cục Hải quan, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường Ngân hàng Nhà 

nước - Chi nhánh thành phố Hà Nội, Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất, 
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Quỹ Đầu tư phát triển, Hiệp hội doanh nghiệp Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp 

nhỏ và vừa Hà Nội tập trung triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp theo nhiệm vụ đã được phân công, Chương trình hành động số 

22/CTr-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Kế 

hoạch số 51/KH-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2013 và Kế hoạch hoạt động của 

Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt 

trong năm 2013, trọng tâm vào các nhóm giải pháp: Hỗ trợ thị trường, giải quyết 

hàng tồn kho; hỗ trợ vay vốn, lãi suất; thực hiện chính sách tài khóa như: Giãn 

hoãn các khoản thuế theo nghị quyết của Chính phủ, thông tư của Bộ Tài chính; 

tháo gỡ thị trường bất động sản trên địa bàn.  

- Giao Sở Công Thương chủ trì nâng cao chất lượng hiệu quả chương 

trình xúc tiến thương mại nhằm tăng cường khả năng xuất khẩu, đồng thời mở 

rộng thị trường trong nước; tổ chức các hội chợ thương mại theo kế hoạch. 

b) Chỉ số Đào tạo lao động 

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã  

thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng giáo dục phổ 

thông - đào tạo nghề trên địa bàn Thành phố. 

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vận hành hiệu quả hệ thống 

thông tin thị trường lao động. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm giới 

thiệu việc làm và sàn giao dịch việc làm. Phát triển Website "vieclamhanoi.net", 

tạo điều kiện để các doanh nghiệp tra cứu thông tin việc làm trực tuyến rộng rãi, 

miễn phí các thông tin tuyển dụng cho người lao động.  

c) Chỉ số Chi phí gia nhập thị trƣờng 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục thuế và Công an 

Thành phố tiếp tục thực hiện tốt thời gian làm thủ tục đăng ký thành lập doanh 

nghiệp, cấp mã số thuế và dấu (05 ngày làm việc theo quy định). Xây dựng thực 

hiện và hướng dẫn cụ thể theo hướng "cầm tay, chỉ việc" cho các tổ chức, công 

dân khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh (ĐKKD), cấp mã số thuế và dấu. Kiến 

nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện phần mềm hệ thống thông tin 

đăng ký kinh doanh doanh nghiệp để thực hiện ĐKKD qua mạng, đơn giản hóa 

thủ tục ĐKKD. 

- Giao các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã rà 

soát, bãi bỏ các giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh không cần 
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thiết. Rút ngắn nhất có thể thời gian thực hiện việc cấp giấy phép đăng ký sau 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Giao Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc tình 

hình và kết quả triển khai thực hiện. 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị 

xã rà soát, cải tiến, rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

d) Chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin 

- Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở, ban ngành, Ủy ban 

nhân dân các quận, huyện, thị xã công khai 100% thông tin, tài liệu: Các kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch; các văn bản quy phạm pháp luật của 

Thành phố, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới, các chính sách ưu đãi đầu tư 

của Thành phố, ... Công khai quy trình, thủ tục hành chính và các biểu mẫu hướng 

dẫn bằng nhiều hình thức: Niêm yết tại trụ sở, đưa lên trên trang thông tin điện tử. 

Các biểu mẫu hướng dẫn phải đúng quy định, đầy đủ, dễ thực hiện và thường 

xuyên được cập nhật. Tăng tính hữu ích của trang web Hanoiportal và website của 

các các sở, ngành, quận, huyện trong công khai minh bạch các loại thông tin, tài 

liệu. Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình triển 

khai thực hiện. 

- Giao các sở, ban, ngành là cơ quan chủ trì xây dựng cơ chế, chính sách 

phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp lấy ý kiến doanh nghiệp bằng hình thức 

phù hợp trong việc tham gia xây dựng cơ chế, chính sách của Thành phố. 

- Giao Cục thuế tiếp tục triển khai mở rộng một số đề án, dự án quản lý 

thuế hiện đại như triển khai mở rộng dự án Kê khai thuế qua mạng Internet, dự 

án nộp thuế qua ngân hàng, triển khai dự án nộp thuế điện tử. Tăng cường công 

tác tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế. Nâng cao năng 

lực hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật của người nộp 

thuế. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đầy đủ năng lực, kiến thức chuyên môn, kỹ 

năng thành thạo, tận tâm trong công việc và thân thiện với người nộp thuế. 

2. Tập trung cải thiện các chỉ số nhiều năm có xếp hạng thấp và chỉ số 

năm 2012 có sự sụt giảm mạnh 

a) Chỉ số Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, 

thị xã đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố. Xây dựng kế hoạch cụ thể, giao 

chỉ tiêu kế hoạch, tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra việc cấp Giấy chứng 
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nhận quyền sử dụng đất đến từng xã, phường, thị trấn. Hoàn thiện Quy hoạch và 

Kế hoạch sử dụng đất.  

 - Giao Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện thị xã thực hiện tốt quy định về đền bù giải phóng mặt bằng của 

Thành phố mới ban hành. 

- Giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và ban hành 

khung giá đất sát với giá thực tế trên thị trường. 

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan 

hoàn thiện các quy hoạch phân khu. 

- Giao các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và 

Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã rà 

soát, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính: Quy hoạch, chấp thuận dự án đầu 

tư, chứng nhận đầu tư, giao và cho thuê đất, GPMB. Nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của CBCC và các cơ quan có liên quan. 

- Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất, Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện, thị xã khai thác tốt các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tạo 

điều kiện thuận lợi về quỹ đất cho doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh.  

b) Chỉ số Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của nhà nƣớc 

- Giao các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã rà soát, 

xây dựng, sửa đổi quy trình để giảm thiểu các quy trình, thủ tục không cần thiết. 

Tăng cường công tác cải cách hành chính; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành. 

Thực hiện tốt mô hình một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính. Áp dụng 

hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của tất cả các cơ 

quan. Giao Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện.  

- Giao các sở, ban, ngành triển khai nhanh công tác rà soát, xây dựng các 

cơ chế, chính sách của Thành phố theo kế hoạch đã đề ra đảm bảo thông thoáng, 

phù hợp với các luật, nghị định mới ban hành, đặc thù của Hà Nội theo Luật Thủ 

đô và yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế.  

c) Chỉ số Chi phí không chính thức 

Giao các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã quán 

triệt tới cán bộ, công chức về nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thực thi 

công vụ trong việc tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công 
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dân. Tăng cường thanh tra công vụ trong mỗi đơn vị. Xử lý nghiêm những cá 

nhân, đơn vị và địa phương tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, thẩm 

quyền. Kiên quyết xử lý những hành vi kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây 

phiền hà, nhũng nhiễu đối với nhân dân và doanh nghiệp. Sở Nội vụ theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai, thực hiện. 

d) Chỉ số Tính năng động và tiên phong của chính quyền 

- Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch 

nâng cao chỉ số PCI đến tất cả các sở, ngành, quận, huyện, thị xã để nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo và tiên phong của lãnh đạo các 

cấp chính quyền và đội ngũ cán bộ công chức trong việc hỗ trợ doanh nghiệp. 

- Giao các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thường 

xuyên bồi dưỡng, đào tạo CBCC nắm vững các chính sách, quy định hiện hành 

trong khung khổ pháp luật để vận dụng giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh 

nghiệp được kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục duy trì và phát huy có hiệu quả hơn nữa 

mô hình “Tổ công tác liên ngành” trong giải quyết các vướng mắc, khó khăn của 

doanh nghiệp. Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai, thực hiện. 

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham 

mưu cho lãnh đạo Thành phố định kỳ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp bằng 

nhiều hình thức: Tổ chức hội nghị, giao lưu trực tuyến, diễn đàn trao đổi giữa 

lãnh đạo Thành phố với các hiệp hội. Qua đó xử lý kịp thời những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

đ) Chỉ số Thiết chế pháp lý 

- Giao các sở, ban, ngành nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố; Sở Tư pháp theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện. 

- Giao các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã củng 

cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo theo hướng chuyên nghiệp, ổn định; thường xuyên đào 

tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và có chính sách đãi ngộ phù hợp. Có cơ chế 

giám sát và kiểm tra định kỳ để bảo đảm mọi phản ánh, khiếu kiện đều được ghi 

nhận và trả lời cho doanh nghiệp. Thanh tra Thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn 

đốc tình hình triển khai thực hiện. 
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- Đề nghị các cơ quan Tư pháp của Thành phố (Tòa án nhân dân, Viện 

Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự) thực hiện có hiệu quả chương trình 

trọng tâm công tác cải cách tư pháp của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp. Nâng cao 

năng lực, trách nhiệm trong việc giải quyết tranh chấp của doanh nghiệp tại các 

cơ quan tư pháp. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố tăng 

cường kiểm tra, giám sát, thúc đẩy sự công khai, minh bạch, tiến bộ của các hoạt 

động tư pháp, đảm bảo mọi hoạt động tư pháp đều được thực hiện khách quan, 

công bằng theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích của nhà nước 

và nhân dân. Giao Sở Tư pháp theo dõi, báo cáo tình hình triển khai thực hiện. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện, thị xã căn cứ các nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo tổ 

chức triển khai thực hiện tại đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên 

quan đến đơn vị mình về cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh và chỉ số PCI. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, kiểm tra thực hiện. 

2. Yêu cầu, tiến độ: Các đơn vị kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai Kế 

hoạch năm 2013 về nâng cao chỉ số PCI, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, 

đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 7 năm 2013 đối 

với báo cáo 06 tháng đầu năm 2013; và trước ngày 15 tháng 01 năm 2014 đối 

với báo cáo năm 2013. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị và báo cáo PCI năm 

2013 của VCCI, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

Thành phố./. 
 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Văn Sửu 



Phụ lục 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHỈ SỐ PCI NĂM 2013 

(Ban hành kèm theo Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2013) 

Chỉ số thành phần 1: Chi phí gia nhập thị trƣờng 

STT Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm  

năm 2013 
Đơn vị chủ trì  

Giá trị 
Xếp 

hạng 
Giá trị 

Xếp 

hạng 

  
Chỉ số thành phần 1: Gia 

nhập thị trƣờng 
8,97 14 8,93 31     

1.1 

Thời gian đăng ký kinh 

doanh - số ngày  

(Giá trị trung vị).  

10 48 10 48 

- Tiếp tục thực hiện tốt thời gian làm 

thủ tục đăng ký thành lập doanh 

nghiệp, cấp mã số dấu (05 ngày làm 

việc theo quy định). 

- Xây dựng thực hiện và hướng dẫn cụ 

thể theo hướng "cầm tay, chỉ việc" cho 

tổ chức, công dân khi làm thủ tục đăng 

ký kinh doanh, cấp mã số thuế và dấu. 

- Kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư để hoàn thiện phần mềm hệ thống 

thông tin đăng ký kinh doanh (ĐKKD) 

doanh nghiệp để thực hiện ĐKKD qua 

mạng, đơn giản hóa thủ tục ĐKKD. 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư - Thuế - 

Công an 
1.2 

Thời gian đăng ký kinh 

doanh bổ sung - số ngày  

(Giá trị trung vị).  

10 61 7 57 

1.3 
% DN cần thêm giấy phép 

kinh doanh khác. 
2,97% 4 4,4% 8 

- Rà soát, bãi bỏ các giấy phép, giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

không cần thiết.  

- Rút ngắn nhất có thể thời gian thực 

hiện việc cấp giấy phép đăng ký sau 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

- Sở Nội vụ kiểm 

tra, đôn đốc. 

- Các sở, ngành,  

Ủy ban nhân dân 

quận, huyện, thị xã 
1.4 

Tổng số giấy đăng ký và giấy 

phép cần thiết để chính thức 

hoạt động (Giá trị trung vị), 

kể cả giấy phép được yêu cầu 

bổ sung từ năm 2010. 

1,03 17 1 11 
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STT Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

 năm 2013 

 

Đơn vị chủ trì  
Giá trị 

Xếp 

hạng 
Giá trị 

Xếp 

hạng 

1.5 

Thời gian chờ đợi để được 

cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất (Giá trị trung vị).  

45 49 30 47 

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ 

sở dữ liệu và hồ sơ quản lý đất đai trên 

địa bàn Thành phố. 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

- Rà soát, cải tiến, rút ngắn thời gian 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường; Ban 

Quản lý Khu công 

nghiệp và Chế 

xuất; Ủy ban nhân 

dân các quận, 

huyện, thị xã 

1.6 
tháng để hoàn thành tất cả 

các thủ tục để bắt đầu hoạt 

động.  

13,27% 26 19,23% 45 

- Thực hiện các biện pháp nêu trên 

Các sở, ngành, 

Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện, 

thị xã 
1.7 

% DN phải chờ hơn ba tháng 

để hoàn thành tất cả các thủ 

tục để bắt đầu hoạt động.  

1,02% 17 1,92% 23 
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              Chỉ số thành phần 2: Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất 

STT Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

 năm 2013 
Đơn vị chủ trì  

Giá trị 
Xếp 

hạng 
Giá trị 

Xếp 

hạng 

  

Chỉ số thành phần 2: Tiếp cận 

đất đai và sự ổn định trong sử 

dụng đất 

4,94 59 4,2 63     

2.1 .  51,56% 61 54,32% 63 

- Đẩy nhanh tiến độ kế hoạch cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất Ủy ban 

nhân dân Thành phố giao. 

- Tăng cường chỉ đạo kiểm tra và giao 

chỉ tiêu kế hoạch cấp Giấy đến từng xã, 

phường, thị trấn trong việc xét duyệt 

cấp Giấy, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy 

chứng nhận tại các xã, phường, thị trấn 

bảo đảm kịp thời, dứt điểm, không để 

kéo dài quá thời hạn quy định. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường,  

Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện, 

thị xã 2.2 
Tỷ lệ diện tích đất trong tỉnh có 

GCNQSD đất chính thức.  
64,64 51 66,87% 50 

2.3 
DN đánh giá rủi ro bị thu hồi 

đất (1: Rất cao đến 5: Rất thấp). 
2,56 52 2,84 21  

- Thực hiện tốt quy định về đề bù giải 

phóng mặt bằng của Thành phố mới ban 

hành. 

BCĐ GPMB; Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường, Sở Tài chính,  

Ủy ban nhân dân 

quận, huyện, thị xã 2.4 

Nếu bị thu hồi đất, DN sẽ được 

bồi thường thỏa đáng (% luôn 

luôn hoặc thường xuyên). 

33,33% 39 13% 63 

2.5 
thị trường (% đồng ý). 

CHỈ TIÊU MỚI 

59,47% 49 36% 63 
- Xây dựng và ban hành khung giá đất 

sát với giá thực tế trên thị trường. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường,  Sở 

Tài chính  (chủ trì); 

Ủy ban nhân dân 

quận, huyện, thị xã 

phối hợp 
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STT Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm  

năm 2013 
Đơn vị chủ trì  

Giá trị 
Xếp 

hạng 
Giá trị 

Xếp 

hạng 

2.6 

DN khôn

. 

CHỈ TIÊU MỚI 

26,02% 42 24% 45 

- Hoàn thiện quy hoạch phân khu; Quy 

hoạch và Kế hoạch sử dụng đất. 

- Rà soát, thực hiện giải quyết thủ tục 

hành chính: Quy hoạch, chấp thuận dự 

án đầu tư, chứng nhận đầu tư, giao và 

cho thuê đất, GPMB. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

CBCC và các cơ quan có liên quan. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường, 

Sở Quy hoạch - 

Kiến trúc,  

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Xây 

dựng, Ủy ban nhân 

dân các quận, 

huyện, thị xã 

- Khai thác tốt các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, tạo điều kiện thuận 

lợi về quỹ đất cho doanh nghiệp để sản 

xuất kinh doanh.  

Ban Quản lý Khu 

công nghiệp và 

Chế xuất, Ủy ban 

nhân dân các quận, 

huyện, thị xã 

 4
4

                            C
Ô

N
G

 B
Á

O
/ S

ố
 4

3
/N

g
ày

 2
8
-6

-2
0

1
3

                                  

  



              Chỉ số thành phần 3: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin 

STT Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm  

năm 2013 
Đơn vị chủ trì  

Giá trị 
Xếp 

hạng 
Giá trị 

Xếp 

hạng 

  

Chỉ số thành phần 3: 

Tính minh bạch và 

tiếp cận thông tin 

5,86 31 5,75 39     

3.1 
Tính minh bạch của 

các tài liệu kế hoạch  
2,47 38 2,33 42 

- Công khai 100%  thông tin, tài liệu: Các kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quy 

hoạch; các văn bản quy phạm pháp luật của 

Thành phố, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng 

mới, các chính sách ưu đãi đầu tư của Thành 

phố, ... 

- Công khai quy trình, thủ tục hành chính  và các 

biểu mẫu hướng dẫn bằng nhiều hình thức: 

Niêm yết tại trụ sở, đưa lên trên trang thông tin 

điện tử của đơn vị, của Thành phố. Các biểu 

mẫu hướng dẫn phải đúng quy định, đầy đủ, dễ 

thực hiện và thường xuyên được cập nhật. 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông, các sở, 

ngành, Ủy ban 

nhân dân quận, 

huyện, thị xã 

và Văn phòng 

Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

3.2 

Tính minh bạch của 

các tài liệu pháp lý 

như quyết định, 

nghị định. 

2,87 52 2,84 33 

3.3 

Cần có "mối quan 

hệ" để có được các 

tài liệu của tỉnh (% 

quan trọng hoặc rất 

quan trọng).  

69,91% 21 52,14% 12 

3.4 

Thương lượng với 

cán bộ thuế là phần 

thiết yếu trong hoạt 

động kinh doanh (% 

hoàn toàn đồng ý 

hoặc đồng ý).  

43,92% 41 40,00% 33 

 - Tiếp tục triển khai mở rộng một số đề án, dự án 

quản lý thuế hiện đại như triển khai mở rộng dự án 

Kê khai thuế qua mạng Internet, dự án nộp thuế 

qua Ngân hàng, triển khai dự án nộp thuế điện tử. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ và 

cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế. Nâng cao 

năng lực hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát 

tuân thủ pháp luật của người nộp thuế. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ có đầy đủ năng lực, 

kiến thức chuyên môn, kỹ năng thành thạo, tận 

tâm trong công việc và thân thiện với người nộp 

thuế. 

Cục thuế 
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STT Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm  

năm 2013 
Đơn vị chủ trì  

Giá trị 
Xếp 

hạng 
Giá trị 

Xếp 

hạng 

3.5 

Khả năng có thể dự 

đoán được trong thực 

thi pháp luật của tỉnh 

(% luôn luôn hoặc 

thường xuyên)  

9,70% 21 6,28% 38 - Tăng tính hữu ích của trang web Hanoiportal và 

Website của các các sở, ngành trong công khai 

minh bạch các loại thông tin, tài liệu. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, 

các sở, ban, 

ngành. Ủy ban 

nhân dân các 

quận, huyện, thị 

xã 
3.6 

Độ mở của trang 

web của tỉnh  
17 6 15 16 

3.7 

Các Hiệp hội doanh 

nghiệp đóng vai trò 

quan trọng trong tư 

vấn và phản biện các 

chính sách của tỉnh 

(% quan trọng hoặc 

rất quan trọng)** 

CHỈ TIÊU MỚI  

28% 44 31,82% 32 

 - Các sở, ban, ngành là cơ quan chủ trì xây dựng 

cơ chế, chính sách phối hợp với các hiệp hội 

doanh nghiệp lấy ý kiến doanh nghiệp bằng hình 

thức phù hợp trong việc tham gia xây dựng cơ 

chế, chính sách của Thành phố. 

Sở, ban, ngành 

được giao nhiệm 

vụ xây dựng cơ 

chế, chính sách 
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Chỉ số thành phần 4: Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nƣớc 

STT Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm  

năm 2013 
Đơn vị chủ trì  

Giá trị 
Xếp 

hạng 
Giá trị 

Xếp 

hạng 

  

Chỉ số thành phần 4: Chi phí thời 

gian để thực hiện các quy định của 

Nhà nƣớc 

5,47 57 4,75 54     

4.1 

% DN sử dụng hơn 10% quỹ thời gian 

để thực hiện các quy định của nhà 

nước. 

17,92% 55 9,30% 16 - Tất cả các sở, ban ngành và Ủy ban 

nhân dân quận, huyện, thị xã rà soát, 

xây dựng, sửa đổi quy trình để giảm 

thiểu các quy trình, thủ tục không 

cần thiết. 

- Tăng cường công tác cải cách hành 

chính; sự phối hợp giữa các cấp, các 

ngành. Thực hiện tốt mô hình một 

cửa, một cửa liên thông. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý, điều hành, 

giải quyết thủ tục hành chính. Áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động 

của tất cả các cơ quan. 

- Tiếp tục triển khai mở rộng một số 

đề án, dự án quản lý thuế hiện đại 

như triển khai mở rộng dự án Kê 

khai thuế qua mạng Internet, dự án 

nộp thuế qua Ngân hàng, triển khai 

dự án nộp thuế điện tử. 

 

Sở Nội vụ (theo 

dõi, đôn đốc, 

kiểm tra), Cục 

thuế, Cục Hải 

quan và 

các sở, ban, 

ngành. Ủy ban 

nhân dân các 

quận, huyện, thị 

xã 

4.2 
Số cuộc thanh tra trung vị (tất cả các 

cơ quan).  
1 1 0,00 1 

4.3 
Số giờ trung vị làm việc với thanh tra 

thuế  
2 19 3,00 23 

4.4 

Các cán bộ nhà nước làm việc hiệu quả 

hơn sau khi thực hiện Cải cách hành 

chính công (CCHCC) (% có). 

CHỈ TIÊU MỚI  

21,17% 62 15,56% 62 

4.5 

Số lần đi xin dấu và xin chữ ký của 

doanh nghiệp giảm sau khi thực hiện 

CCHCC (% có). 

CHỈ TIÊU MỚI  

9,69% 62 14,79% 55 

4.6 
Thủ tục giấy tờ giảm sau khi thực hiện 

CCHCC (% có) CHỈ TIÊU MỚI  
36,22% 58 28,40% 57 

4.7 (% có). 

CHỈ TIÊU MỚI  

15,31% 44 5,06% 63 

4.8 

Không có bất kỳ sự thay đổi nào sau 

khi thực hiện CCHCC (% có) CHỈ 

TIÊU MỚI  

36,22% 57 54,09% 62 
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Chỉ số thành phần 5: Chi phí không chính thức 

STT Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm  

năm 2013 
Đơn vị chủ trì  

Giá trị 
Xếp 

hạng 
Giá trị 

Xếp 

hạng 

  
Chỉ số thành phần  5: Chi phí 

không chính thức 
5,89 50 5,50 56     

5.1 
. 

69,94% 56 63,45% 52 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức 

thực thi công vụ của đội ngũ CBCC 

trong việc tiếp xúc, giải quyết công việc 

liên quan đến tổ chức, công dân. 

 

- Tăng cường công tác thanh tra công vụ 

trong mỗi đơn vị. 

 

- Xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị 

và địa phương tùy tiện đặt ra các quy 

định trái pháp luật, thẩm quyền. Kiên 

quyết xử lý những hành vi kéo dài thời 

gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, 

nhũng nhiễu đối với nhân dân và doanh 

nghiệp. 

 

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình, 

kế hoạch phòng, chống tham nhũng. 

Sở Nội vụ 

theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra  

Thanh tra 

Thành phố, 

BCĐ PCTN; 

các sở, ban, 

ngành và Ủy 

ban nhân dân 

các quận, 

huyện, thị xã 

5.2 

% DN phải chi hơn 10% doanh thu 

cho các loại chi phí không chính 

thức. 

7,18% 35 4,46% 21 

5.3 

Nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục 

cho doanh nghiệp là phổ biến (% 

đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý). 

    68,27% 62 

5.4 

Chính quyền tỉnh sử dụng các quy 

định riêng của địa phương để trục lợi 

(% đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý). 

65,07% 61 68,27% 62 

5.5 

Công việc được giải quyết sau khi 

đã trả chi phí không chính thức (% 

luôn luôn hoặc thường xuyên).  

77,59% 57 58,82% 29 

5.6 
(% 

đ )      

CHỈ TIÊU MỚI  

54,39% 28 40,87% 37 

5.7 

Doanh nghiệp chi trả chi phí không 

chính thức khi xin Giấy phép kinh 

doanh. 

45,02% 56 37,75% 52 
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             Chỉ số thành phần 6: Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh 

STT Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

 năm 2013 
Đơn vị chủ trì  

Giá trị 
Xếp 

hạng 
Giá trị 

Xếp 

hạng 

  

Chỉ số thành phần 6: Tính năng động 

và tiên phong của Lãnh đạo tỉnh, 

thành phố 

3.53 54 2.32 61     

6.1 

Cán bộ tỉnh nắm vững các chính sách, 

quy định hiện hành trong khung khổ 

pháp luật để giải quyết khó khăn, 

vướng mắc cho DN (% đồng ý hoặc 

hoàn toàn đồng ý) 

61,02% 41 44,09% 59 

- Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực 

hiện Kế hoạch nâng cao chỉ số PCI đến tất cả 

các sở, ngành, quận, huyện, thị xã để nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo 

và tiên phong của lãnh đạo các cấp chính 

quyền và đội ngũ cán bộ, công chức trong việc 

hỗ trợ doanh nghiệp. 

- Thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo CBCC 

nắm vững các chính sách, quy định hiện hành 

trong khung khổ pháp luật để vận dụng giải 

quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp 

được kịp thời, hiệu quả. 

- Tiếp tục duy trì và phát huy có hiệu quả hơn 

nữa mô hình “Tổ công tác liên ngành” trong 

giải quyết các vướng mắc, khó khăn của doanh 

nghiệp. 

- Lãnh đạo Thành phố, các sở, ngành, quận, 

huyện, thị xã định kỳ tổ chức đối thoại với 

doanh nghiệp bằng nhiều hình thức: Tổ chức 

hội nghị, giao lưu trực tuyến, diễn đàn trao đổi 

giữa lãnh đạo Thành phố với các hiệp hội. Qua 

đó xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư chủ trì 

cùng các sở, ban, 

ngành. Ủy ban 

nhân dân các 

quận, huyện, thị 

xã 

6.2 

Tính sáng tạo và sáng suốt trong việc 

giải quyết những trở ngại đối với cộng 

đồng doanh nghiệp tư nhân (% đồng ý 

hoặc hoàn toàn đồng ý). 

43,24% 38 34,78% 53 

6.3 ân (% 

tích cực hoặc rất tích cực). 

31,75% 59 27,66% 62 
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Chỉ số thành phần 7: Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 

STT Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

năm 2013 
Đơn vị chủ trì  

Giá trị 
Xếp 

hạng 
Giá trị 

Xếp 

hạng 

  
Chỉ số thành phần 7: Dịch vụ hỗ trợ 

doanh nghiệp 
7,26 1 4,69 10 

- Triển khai các cơ chế, chính 

sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy 

sản xuất kinh doanh cho các 

doanh nghiệp: Hỗ trợ thị trường, 

giải quyết hàng tồn kho; hỗ trợ 

vay vốn, lãi suất; thực hiện các 

chính sách dãn hoãn các khoản 

thuế theo Nghị quyết của Chính 

phủ, Thông tư của Bộ Tài chính; 

tháo gỡ thị trường bất động sản 

trên địa bàn Thành phố. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Công thương, Sở Tài 

chính, Cục thuế, Cục Hải 

quan, Sở Xây dựng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

Ngân hàng Nhà nước - Chi 

nhánh thành phố Hà Nội, 

Ban Quản lý Khu công 

nghiệp và Chế xuất, Quỹ 

Đầu tư phát triển, Hiệp hội 

doanh nghiệp Hà Nội, 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ 

và vừa Hà Nội  

7.1 

Số hội chợ thương mại do tỉnh tổ chức 

trong năm trước hoặc đăng ký tổ chức cho 

năm nay **. 

20 1 20 1 - Thực hiện việc tổ chức các hội 

chợ thương mại theo Kế hoạch 

đã được phê duyệt 

Sở Công Thương 

7.2 
Số lượng các nhà cung cấp dịch vụ công 

là tư nhân trong tỉnh **. 
502 2 552 2 

7.3 

Doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ tìm 

kiếm thông tin kinh doanh (%) 

CHỈ TIÊU MỚI  

60,23% 13 25,36% 57     

7.4 

Doanh nghiệp đã sử dụng nhà cung cấp 

dịch vụ tư nhân cho dịch vụ tìm kiếm thông 

tin kinh doanh trên (%) CHỈ TIÊU MỚI  

73,30% 2 50,94% 4   

  

7.5 

Doanh nghiệp có ý định tiếp tục sử dụng nhà 

cung cấp dịch vụ tư nhân trên cho dịch vụ tìm 

kiếm thông tin kinh doanh (%) CHỈ TIÊU MỚI 

49,41% 41 20,09% 40   
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STT Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

năm 2013 
Đơn vị chủ trì  

Giá trị 
Xếp 

hạng 
Giá trị 

Xếp 

hạng 

7.6 
Doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ tư vấn 

về thông tin pháp luật (%) CHỈ TIÊU MỚI  
60,53% 13 31,28% 49     

7.7 

 Doanh nghiệp đã sử dụng nhà cung cấp 

dịch vụ tư nhân cho dịch vụ tư vấn về 

thông tin pháp luật (%) 

CHỈ TIÊU MỚI  

69,08% 1 50,00% 1   

  

7.8 

Doanh nghiệp có ý định tiếp tục sử dụng 

nhà cung cấp dịch vụ tư nhân trên cho dịch 

vụ tư vấn về thông tin pháp luật (%) 

CHỈ TIÊU MỚI 

43,58% 33 18,03% 34   

  

7.9 

Doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ hỗ trợ tìm 

đối tác kinh doanh (%) 

CHỈ TIÊU MỚI 

58,05% 8 26,67% 42     

7.10 

Doanh nghiệp đã sử dụng nhà cung cấp dịch 

vụ tư nhân cho dịch vụ hỗ trợ tìm đối tác kinh 

doanh (%) CHỈ TIÊU MỚI  

74,87% 2 55,36% 11   

  

7.11 

Doanh nghiệp có ý định tiếp tục sử dụng nhà 

cung cấp dịch vụ tư nhân trên cho dịch vụ hỗ 

trợ tìm đối tác kinh doanh (%) 

CHỈ TIÊU MỚI  

39,37% 29 16,60% 29   

  

7.12 
DN đã sử dụng dịch vụ xúc tiến thương mại (%)  

CHỈ TIÊU MỚI  
55,11% 9 17,82% 55 

- Nâng cao chất lượng các hoạt 

động xúc tiến thương mại nhằm 

tăng cường khả năng xuất khẩu và 

mở rộng thị trường trong nước 

Sở Công thương 

7.13 

Doanh nghiệp đã sử dụng nhà cung cấp dịch vụ 

tư nhân cho dịch vụ xúc tiến thương mại (%) 

CHỈ TIÊU MỚI  

63,48% 4 33,33% 14   
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STT Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

năm 2013 
Đơn vị chủ trì  

Giá trị 
Xếp 

hạng 
Giá trị 

Xếp 

hạng 

7.14 

Doanh nghiệp có ý định tiếp tục sử dụng nhà 

cung cấp dịch vụ tư nhân trên cho dịch vụ xúc 

tiến thương mại (%) 

CHỈ TIÊU MỚI  

21,17% 7 11,28% 24   

  

7.15 
DN đã sử dụng các dịch vụ liên quan đến 

công nghệ (%) CHỈ TIÊU MỚI  
56,33% 7 21,36% 49     

7.16 

Doanh nghiệp đã sử dụng nhà cung cấp dịch 

vụ tư nhân cho các dịch vụ liên quan đến 

công nghệ (%) 

CHỈ TIÊU MỚI  

76,97% 3 54,55% 6 

    

7.17 

Doanh nghiệp có ý định tiếp tục sử dụng nhà 

cung cấp dịch vụ tư nhân trên cho các dịch vụ 

liên quan đến công nghệ (%)  

CHỈ TIÊU MỚI  

29,53% 19 10,12% 30 
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Chỉ số thành phần 8: Đào tạo lao động 

STT Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

năm 2013 
Đơn vị chủ trì  

Giá trị 
Xếp 

hạng 
Giá trị 

Xếp 

hạng 

  
Chỉ số thành phần 8: Đào tạo 

lao động 
5,32 8 6,12 1     

8.1 

Dịch vụ do các cơ quan nhà 

nước tại địa phương cung cấp: 

Giáo dục phổ thông (% tốt 

hoặc rất tốt). 

54,08% 26 69% 7 

- Tăng cường công tác quản lý 

nhà nước, nâng cao chất lượng 

giáo dục dục phổ thông - đào 

tạo nghề.  

Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Ủy ban 

nhân dân các quận, 

huyện, thị xã 

8.2 

Dịch vụ do các cơ quan nhà 

nước tại địa phương cung cấp: 

Dạy nghề (% tốt hoặc rất tốt). 

45,07% 11 58% 7 
- Rà soát, nâng cao chất lượng 

các cơ sở đào tạo nghề.  

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội, các trường 

Cao đẳng nghề  

8.3 

DN đã sử dụng dịch vụ tuyển 

dụng và giới thiệu việc làm (%)  

CHỈ TIÊU MỚI  

63,78% 14 24% 50 

- Vận hành hiệu quả hệ thống 

thông tin thị trường lao động. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động 

của Trung tâm giới thiệu việc 

làm và sàn giao dịch việc làm. 

- Phát triển Website 

"vieclamhanoi.net", tạo điều kiện 

để các doanh nghiệp tra cứu 

thông tin việc làm trực tuyến 

rộng rãi, miễn phí các thông tin 

tuyển dụng cho người lao động. 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội (chủ trì), 

Ủy ban nhân dân 

quận, huyện, thị xã 
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STT Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

năm 2013 
Đơn vị chủ trì  

Giá trị 
Xếp 

hạng 
Giá trị 

Xếp 

hạng 

8.4 

DN đã sử dụng dịch vụ giới 

thiệu việc làm nói trên của nhà 

cung cấp dịch vụ tư nhân (%) 

CHỈ  

58,40% 2 30% 6     

8.5 

DN có ý định sẽ sử dụng lại 

nhà cung cấp dịch vụ nói trên 

cho dịch vụ giới thiệu việc làm 

(%)  

32,80% 17 31% 3     

8.6 
% tổng chi phí kinh doanh 

dành cho đào tạo lao động.  
2 2 3,10% 46     

8.7 
% tổng chi phí kinh doanh cho 

tuyển dụng lao động 
1 2 2,11% 58     

8.8 
% DN hài lòng với chất lượng 

lao động 
65,56% 50 98% 6     

8.9 

Số lượng học viên tốt nghiệp 

trường đào tạo nghề/số lao 

động chưa qua đào tạo.       

CHỈ TIÊU MỚI 

0,08 8 13,89% 2     

8.10 

Số lao động tốt nghiệp THCS 

(% tổng lực lượng lao động).   

CHỈ TIÊU MỚI  

10,7% 7 11,93% 7     
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Chỉ số thành phần 9: Thiết chế pháp lý 

STT Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2013 Đơn vị chủ trì  
Giá trị 

Xếp 

hạng 
Giá trị 

Xếp 

hạng 

  Chỉ số thành phần 9: Thiết chế pháp lý 5,80 34 2,70 56     

9.1 

Hệ thống tư pháp cho phép các doanh 

nghiệp tố cáo hành vi tham nhũng của các 

công chức (% luôn luôn hoặc thường 

xuyên)  

34,82% 36 11,67% 62 

- Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân Thành 

phố. 

- Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động 

của đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo theo hướng chuyên nghiệp, ổn 

định; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

nghiệp vụ và có chính sách đãi ngộ phù hợp. 

- Có cơ chế giám sát và kiểm tra định kỳ để bảo đảm 

mọi phản ánh, khiếu kiện đều được ghi nhận và trả 

lời cho doanh nghiệp. 

Các cơ quan tư pháp 

(Tòa án, Viện Kiểm sát, 

Thi hành án); Sở Tư 

pháp, Thanh tra Thành 

phố, Ban Chỉ đạo Phòng 

chống tham nhũng; các 

sở, ngành, quận, huyện 

(trong việc giải quyết 

khiếu nại, tố cáo) 

9.2 

Doanh nghiệp tin tưởng và khả năng bảo 

vệ của pháp luật (bản quyền hoặc thực thi 

hợp đồng (% đồng ý hoặc hoàn toàn đồng 

ý)   

83,13% 44 43,97% 62 

- Thực hiện có hiệu quả chương trình trọng tâm 

Công tác cải cách tư pháp của Ban Chỉ đạo cải cách 

tư pháp. 

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm trong việc giải 

quyết tranh chấp của doanh nghiệp tại các cơ quan 

tư pháp (Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, 

Thi hành án dân sự). 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Thành phố có kế 

hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát, thúc đẩy sự 

công khai, minh bạch, tiến bộ của các hoạt động tư 

pháp, đảm bảo mọi hoạt động tư pháp đều được thực 

hiện khách quan, công bằng theo đúng quy định của 

pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích của nhà nước và 

nhân dân. 

Sở Tư pháp và các cơ 

quan tư pháp cấp Thành 

phố và quận, huyện, thị xã 

9.3 

Số lượng vụ việc tranh chấp của các 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Tòa 

án kinh tế cấp tỉnh thụ lý trên 100 doanh 

nghiệp 

1,11 41 1,05 39 

9.4 

Tỷ lệ % nguyên đơn không thuộc nhà 

nước trên tổng số nguyên đơn tại Toàn án 

kinh tế tỉnh 

CHỈ TIÊU MỚI  

80,66% 34 88,58% 35 

9.5 

Doanh nghiệp sử dụng tòa án hoặc các 

thiết chế pháp lý khác để giải quyết tranh 

chấp (%) CHỈ TIÊU MỚI  

10,64% 50 29,41% 25 

9.6 Số tháng trung vị để giải quyết tại tòa     4,096 33 

9.7 

% Chi phí (chính thức và không chính 

thức) để giải quyết tranh chấp trong tổng 

giá trị tranh chấp 

 CHỈ TIÊU MỚI  

14,11 34 17,05% 40 
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